
Ký bời: Bộ TÁI CHĨNH 
Cơ quan: 28 Trần Hưng Đạo 

. M|ỆI . Thời gian ky: 30/08/2023 16:59:51 +07:00 

Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XẢ HỌI CHỦ NCHỈA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 59/2023/TT-BTC Hà Nội, ngày 30 thủng 8 nủm 2023 

THÔNG TƯ 
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế 

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 nám 2015; 

Căn cứ Luật Ngán sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Cân cứ Luật Quàn lý thuê ngày 13 tháng 6 nảm 2019; 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 thủng ỉ ỉ nãm 2009; 

Căn cứ Nghị định so ỉ20/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của 
Chính phù quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sổ điều cùa Luật Phí và 
lệ phí; 

Căn cứ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP nẹày 19 tháng 10 năm 2020 của 
Chỉnh phù quy định chi tiết một so điều cùa Luật Quản lý thuế; Nghị định số 
9Ỉ/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 nảm 2022 của Chỉnh phù sửa đỏi, bổ sung 
một số điểu của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của 
Chính phủ vê quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 
tháng 3 năm 2023 của Chính phù sửa đôi, bô sung một sô điểu của Nghị định số 
98/2021/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định số 155/2018/ND-CP ngày 12 tháng ỉ ỉ nâm 2018 của 
Chỉnh phủ sửa đôi, bô sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh 
doanh thuộc phạm vỉ quán lý nhà nước cùa Bộ Y tế; 

Căn cứ Nghị định số 14/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2023 của 
Chính phủ quy định chức nàng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tô chức của Bộ 
Tài chỉnh; 

Theo để nghị cùa Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế; 

Bộ trường Bộ Tài chính ban hành Thônạ tư quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quan lý và sử dụng phỉ trong lĩnh vực y tế. 
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Điều lẻ Phạm vỉ điều chinh và đối tương áp dụng 

1. Thông tư nàỵ CỊuy định mức thu, chế dộ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
phí trong lĩnh vực y tế gôm: 

a) Phí thẩm định cấp tiếp nhặn, nhập khấu, xuất khẩu, xác nhặn trong lĩnh 
vực chế phấm diệt côn trùng, diệt khuân trong gia dụng và y tê; 

b) Phí thẩm định cấp giấy phép lưu hành, nhập khẳu, xuất khấu, công bố 
trang thiết bị y tế; 

c) Phí thẳm định hoạt động, tiêu chuân, điêu kiện hành nghê thuộc lĩnh 
vực y tế. 

2. Thông tư này áp dụng đối với người nộp phí, tồ chức thu phí và các tồ 
chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong 
lĩnh vực y tế. 

Điều 2. Người nộp phí 

Người nộp phí trong lĩnh vực y tế là tô chức, cá nhân được cơ quan quản 
lý nhà nước thực hiện các công việc thẳm định quy định tại khoản 1 Điêu 1 
Thông tư này. 

Điều 3. Tố chức thu phí 

Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoặc các đơn vị thuộc Bộ Y tế, Bộ 
Quốc phòng, Bộ Công an được giao thực hiện các công việc thu phí quy định tại 
khoản 1 Điều 1 Thông tư này và Sờ Y tế các tỉnh, thành phô trực thuộc trung 
ương thực hiện các công việc thu phí quy định tại khoản 1 Điêu 1 Thông tư này 
là tô chức thu phí. 

Điều 4. Mức thu phí 

Mức thu phí trong lĩnh vực y tế thực hiện theo quy định tại Biểu mức thu 
phí trong lĩnh vực y tế ban hành kèm theo Thông tư này. 

Đỉều 5. Kê khai và nộp phí 

1. Người nộp phí thực hiện nộp phí theo mức thu quy định tại Điêu 4 
Thông tư này cho tồ chức thu phí theo hình thức quy định tại Thông tư sô 
74/2022/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
định về hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lộ phí thuộc thâm 
quyền quy định cùa Bộ Tài chính. 

2. Chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tồ chức thu phí phải gửi sô tiền phí 
đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà 
nước. Tồ chức thu phí thực hiện kê khai, thu, nộp và quyết toán phí theo quy 
định tại Thông tư số 74/2022/TT-BTC. 
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Điều 6. Quản lý và sử dụng phí 

1. Tô chức thu phí là Bộ Quôc phòng, Bộ Công an hoặc các đơn vị thuộc 
Bộ Quôc phòng, Bộ Công an dược đê lại 80% sò tiên phí thu được đê trang trải 
chi phí cho các nội dung chi theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 
120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 cùa Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí. Nộp 20% số tiền phí thu 
được vào ngân sách nhà nước theo chương, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà 
nước hiện hành. 

2. Đối với tô chức thu phí là Bộ Y tế hoặc các đơn vị thuộc Bộ Y tế và Sờ 
Y tế: 

a) Tồ chức thu phí nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách nhà 
nước. Nguồn chi phí trang trải cho việc thực hiện công việc và thu phí do ngân 
sách nhà nước bố trí trong dự toán của tô chức thu theo chế độ, định mức chi 
ngân sách nhà nước. 

b) Trường hợp tô chức thu phí là cơ quan nhà nước được khoán chi phí 
hoạt động từ nguôn thu phí theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 
120/2016/NĐ-CP thì được để lại 80% số tiền phí thu được đề trang trải chi phí 
cho các nội dung chi theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP. 
Nộp 20% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, tiểu mục 
của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành. 

Điều 7. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kê từ ngày 16 tháng 10 năm 2023 và 
thay thế Thông tư số 278/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 cùa Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
trong lĩnh vực y tế và Thông tư số 1 l/2020/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2020 
của Bộ trường Bộ Tài chính sửa đôi, bô sung một số điều của Thông tư số 
278/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

2. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, chứng 
từ thu, công khai chế độ thu phí không đề cập tại Thông tư này được thực hiện 
theo quy định tại các văn bàn: Luật Phí và lệ phí; Luật Quản lý thuế; Nghị định 
số 120/2016/NĐ-CP; Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 
2020 của Chính phù quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế; Nghị 
định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ sửa đồi, bổ 
sung một số điều cùa Nghị định số 126/2020/NĐ-CP; Nghị định số 
11/2020/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2020 cùa Chính phủ quy định về thủ tục 
hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước; Nghị định số 123/2020/NĐ-CP 
ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về hóa đơn, chứng từ và Thông tư số 
78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng 
dẫn thực hiện một số điều cùa Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 
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2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 nãm 2020 của Chính 
phủ quy định vê hóa đơn, chứng từ. 

3. Trong quá trình thực hiện, néu các văn bản liên quan nêu tại Thông tư 
này được sửa đổi, bô sung hoặc thay the thì thực hiện theo văn bản mới dược 
sửa đồi, bô sung hoặc thay thế. 

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng măc đê nghị các tô chức, cá 
nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dần bô sung 

Noi nhận: KT. BỌ TRƯỞNG 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; TRƯỞNG 
- Thù tướng, các Phó Thù tưứng Chính phù; 
-Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban cùa Đảng; 
- Vãn phòng Tổng Bí thư; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Hội đồng dân tộc; 
- Uy ban tài chính, ngân sách; 
- Văn phòng Chù tịch nước; 
- Văn phòng Chinh phủ; 
- Viện Kiềm sát Nhân dân tối cao; 
- Toà án Nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phù; 
- HDND, UBND các tinh, thành phố trực thụộc TW; 
- Cơ quan I rung ương của các Hội, Đoàn thể; 
- Sở Tài chính, KBNN, Cục Thuế các tinh, thành phố trực thuộc TW; 
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp; 
- Còng báo, Cống Thông tin diện tử của Chinh phù; 
- Cổng Thông tin điện từ cũa Bộ Tài chính; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Lưu: VI. Vụ CSTữSCbVỊÊo^ 

Anh Tuân 



BIÊU MỦằC THU PHÍ TRONG LĨNH vực Y TÉ 
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 59/2023/TT-BTC 

ngày 30 thủng 8 năm 2023 cùa Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

Stt Nộỉ dung Đơn vị 
tính 

Mức thu 
(ì .  000 đồng) 

I 
Phí ỉhẩm định cấp tiếp nhận, nhập khẩu, xuất khẩu, xác nhận 
trong lĩnh vưc chế phấm diệỉ côn trùng, diệt khuấn trong gia 
dụng và y tế 

1 
Thâm định câp giây phép khảo nghiệm hoá chât, chc phâm diệt côn 
trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y te Hồ sơ 3.500 

2 
Thâm dịnh hô sư câp giây chứng nhặn đãng ký lưu hành hoá chât, 
chế phầm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế 

a Thâm đjnh câp mới Hô sơ 11.000 
b Thâm định thay đôi tên thương mại Hô sơ 5.000 
c Thâm định gia hạn Hô sơ 4.000 

d 

Thâm định đăng ký lưu hành bô sung đôi với các trường hợp: Thay 
đồi tên, địa chi đơn vị sàn xuất, đơn vị đăng ký; thay đổi quyền sở 
hừu giấy chứng nhận đăng ký lưu hành; cấp lại giấy chứng nhặn 
đãng ký lưu hành; thay đồi địa diêm sản xuât, cơ sờ sản xuât và thav 
đổi về tác dụng, chi tiêu chất lượng hoặc phương pháp sử dụng 

Lần 2.500 

3 
Thâm định xác nhận nội dung quảng cáo hoá chât, chê phâm diệt 
côn trùng, diệt khuấn dùng trong gia dụng và y tế lỉồ sơ 600 

4 
Thâm định câp giây chửng nhận lưu hành tự do đôi với hoá chât, 
chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tc Lần 2.000 

5 
Thẳm định cấp phép nhập khẩu chể phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn 
dùng trong gia dụng và y te Hồ sơ 2.000 

6 
Công bô đù đicu kiện sản xuât, khảo nghiệm, kicm nghiệm, cung 
cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn Hồ sơ 300 

II 
Phí thâm định câp giây phép lưu hành, nhập khâu, xuảt khâu, 
công bố trang thiết bị y tế 

1 Thâm định công bô tiêu chuân áp dụng trang thiết bị y tê 
Loai A Hô sơ 1.000 
Loại B Hô sơ 3.000 

2 Thâm định câp mới sô lưu hành trang thiêt bị y tê loại c, D. Hô sơ 6.000 
3 Thâm định câp giây phcp nhập khâu trane thiêt bị y tế Hô sơ 2.000 
4 Thẳm định cấp giấy phép xuất khấu trang thiết bị y tế Hô sơ 1.000 

III 
Phí thâm định hoạt động, tiêu chuân, điêu kiện hành nghê thuộc 
lĩnh vực y tế 

1 

Thâm định câp, câp lại giây phép hoạt động do bị thu hôi quy định 
tại khoản 1 Điều 48 Luật Khám bệnh, chừa bệnh; khi thay đồi hình 
thức tồ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập cơ sờ khám bệnh, chữa 
bệnh; cấp giấy phép hoạt động khi thay đồi dịa điềm với cơ sở 
khám bệnh, chừa bệnh; câp giây phép hoạt động khi thay đôi quy 
mô khoa phòng, giường bệnh, cơ cấu tồ chức: 

Lần 

a Bênh viện 10.500 
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stt Nội dung Đơn vị 
tính 

Mức thu 
(1.000 đồng) 

b 
Phòng khám đa khoa, nhà hộ sinh; bệnh xá theo quy định pháp luật 
khám bệnh, chừa bệnh; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình 
(hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo nguyên lý y học gia đình) 

5.700 

c 
- Phòng chân trị y học cô truyên. 
- Phòng khám chuyên khoa y học cồ truyền. 
- Trạm y tế cấp xã, trạm xá và tương dương. 

3.100 

d 

- Phòng khám chuycn khoa theo quy định tại khoản 3 Đicu 11 Nghị 
định so 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính 
phủ sửa đồi, bồ sung một số quy định liên quan dến điều kiện đằu tư 
kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế (trừ Phòng 
chân trị y học cổ truyền và Phòng khám chuyên khoa y học cồ 
truyền quy định tại đicm c Mục 1 Phần III Biểu mức thu phí ban 
hành kèm theo Thông tư này). 
- Cơ sở dịch vụ y tế theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Nghị định 
số 155/2018/NĐ-CP. 
- Các hình thức tô chức khám bệnh, chữa bệnh khác. 

4.300 

2 
Thâm dịnh cấp phép cơ sở dù điều kiện can thiệp y tê để xác dịnh 
lại giới tính Lằn 10.500 

3 

I"hâm định câp giây phcp hoạt dộng do bị mât hoặc hư hỏng hoặc bị 
thu hồi quy định tại điềm a khoản 1 Điều 48 Luật Khám bệnh, chừa 
bệnh; cấp lại giấy phép hoạt động khi thay đồi tên cơ sở khám bệnh, 
chừa bệnh; thay đồi người chịu trách nhiệm chuycn môn kỹ thuật 
của cơ sở khám bệnh, chừa bộnh 

Lần 1.500 

4 
Thâm định cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đôi phạm vi hoạt 
động chuyên môn, bồ sung danh mục chuyên môn kỹ thuật: Lần 

a Đôi với cơ sở khám bệnh, chừa bệnh quy dịnh tại điêm a, đicm b, 
điểm d Mục 1 Phần III Biểu mức thu phí trong lĩnh vực y tế 4.300 

b Đôi với các cơ sờ khám bệnh, chữa bệnh quy định tại điêm c Mục 1 
Phần III Biểu mức thu phí trong lĩnh vực y tế 3.100 

5 

Thâm định câp; câp lại; câp điêu chinh chứng chi hành nghê khám 
bệnh, chữa bệnh; cấp lại chứng chi hành nghề khám bệnh, chừa 
bệnh đối với người bị thu hồi theo quy định tại điểm c, điểm d, 
điêm đ, diêm e, điểm g khoản 1 Diều 29 Luật Khám bệnh, chừa 
bệnh 

Lần 430 

5 

Thâm định câp lại chứng chi hành nghe khám bệnh, chừa bệnh đôi 
với trường hợp bị mất, hư hòng và thu hồi theo quy định tại điếm a, 
điềm b khoản 1 Điều 29 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 

Lằn 150 

6 
Thâm định nội dung kịch bàn phim, chương trình trên băng, đĩa, 
phần mềm, trên các vật liệu khác và tài liệu trong quảng cáo dịch vụ 
khám bệnh, chừa bệnh 

Lằn 1.000 

7 Thâm định câp giây chứng nhặn lương y Lân 2.500 

8 
Thâm định câp giây chứng nhặn bài thuôc gia truyên hoặc phương 
pháp chừa bệnh gia truyền Lần 2.500 



3 

Stt Nội dung Đơn vị 
tính 

Mức thu 
(1.000 đẳng) 

9 
Phí thâm định diêu kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực trang thiêt bị y tế 
(bao gồm diều kiện sản xuất, mua bán, tư vấn, kiêm định trang thiêt 
bị y tế) 

I lồ sơ 3.000 

10 
Phí thâm định câp giây chứne nhận phòng xét nghiệm an toàn sinh 
hoc (áp dung đối với phòne xét nghiêm an toàn sinh học câp III, cấp 
IV) 

Lần 9.000 


